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TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông 

hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy
1 Riáh Quế Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
2 Pơloong Gòn Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
3 Zơrâm Bhiah Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
4 Riáh Nhiêl Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
5 Pơloong Tíc Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
6 Tangôn Angeng Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
7 Zơrâm Em Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
8 Pơloong Thị Uốt Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
9 Zơrâm Chêên Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)

10 Alăng Bơn Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
11 Alăng Cil Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
12 Hốih Chư Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
13 Alăng Kom Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
14 Bríu Ruôn Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
15 Zrâm Nhoon Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
16 Zơrâm Nhêu Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
17 Tangôn Thị Ngơơn Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
18 Bríu Pấy Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
19 Zơrâm Trơ Tơih Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
20 Alăng Nhờ Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
21 Alăng Nhel Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
22 Zơrâm Xim Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
23 Bríu Thị Mêng Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
24 Riáh Thị Priếch Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
25 Riáh Cười Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
26 Riáh Cói Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
27 Alăng Nhêêng Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
28 Bríu Thị Ngựa Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
29 Riáh Nhuôn Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
30 Pơloong Thị Nha Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
31 Bhriu Thị Nhinh Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
32 Pơloong Mời Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
33 Pơloong Hiên Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
34 Riáh Nhum Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
35 Riáh Dáo Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
36 Pơloong Mơớch Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
37 Alăng Chon Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
38 Zơrâm Nhếu Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
39 Pơloong Thị Một Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
40 Riáh Kiên Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
41 Zơrâm Nhưng Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
42 Alăng Nhem Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
43 Pơloong Mêết Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
44 Rađáh Xen Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
45 Bhriu Aclơơ Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
46 Zơrâm Nhoóh Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
47 Riáh Dương Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
48 Riáh Cưu Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
49 Pơloong Gạch Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
50 Riáh Ka Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
51 Riáh Nhứp Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
52 Pơloong Nhây Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
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53 Bríu Mênh Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
54 Zơrâm Thị Nheng Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
55 Alăng Lơơi Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
56 Alăng Nhớ Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
57 Pơloong Nhaih Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
58 Alăng Chối Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
59 Zơrâm Đều Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
60 Alăng Nhêên Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
61 Alăng Nói Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
62 Zơrâm Như Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
63 Bríu Mê Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
64 Alăng Nhen Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
65 Zơrâm Thị Bhiênh Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
66 Riáh Dong Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
67 Pơloong Nhứt Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
68 Pơloong Ngan Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
69 Pơloong Đề Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
70 Bhríu Mích Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
71 Pơloong Mô Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
72 Zơrâm Nhiều Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
73 Zơrâm Nhớ Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
74 Riáh Cái Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
75 Pơloong Hêêm Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
76 Riáh Nêu Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
77 Riáh Cần Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
78 Riáh Nôi Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
79 Pơloong Ngoáy Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
80 Pơloong Nghiệp Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
81 Alăng Nang Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
82 Pơloong Ngời Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
83 Pơloong Ngon Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
84 Pơloong Đơn Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
85 Zơrâm Nhê Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
86 Pơloong Hơng Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
87 Riáh Lợi Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
88 Rađáh Lương Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
89 Zơrâm Nhân Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
90 Zơrâm Thị Chơơi Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
91 Pơloong Thị Mô Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
92 Riah Dinh Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
93 Zơrâm Nhíu Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
94 Riáh Kíu Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
95 Zơrâm Nhan Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
96 Pơloong Hun Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
97 Alăng Nhì Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
98 Bríu Lên Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
99 Pơloong Mong Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)

100 Pơloong Hiểu Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
101 Alăng Bê Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
102 Riáh Thị Kiều Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
103 Zơrâm Nhốt Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
104 Zơrâm Nhâl Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
105 Rađáh Long Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
106 Riáh Coi Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
107 Riáh Cốc Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
108 Bríu Mơ Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
109 Alăng Năm Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
110 Phan Văn Trưng Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
111 Pơloong Bút Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
112 Bríu Pôi Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)
113 Ríah Dịu Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ) Thôn Arooi (Thôn Arooi cũ)

2



TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông 

hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy
114 Alăng Nhu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
115 Zơrâm Bhơới Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
116 Zơrâm Bôi Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
117 Tangôn Dó Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
118 Pơloong Yu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
119 Coor Nhim Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
120 Alăng Thị Nhúp Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
121 Hốih Thị Mưm Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
122 Alăng Vơới Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
123 Ríah Dăm Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
124 Ríah Bí Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
125 Riáh Nót Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
126 Ríah Crơnh Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
127 Alăng Biên Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
128 Alăng Đức Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
129 Alăng Thị Nhiêng Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
130 Alăng Thị Nhoom Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
131 Bling Nhơớch Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
132 Pơloong Nhớu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
133 Ríah Líu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
134 Ríah Nhoóp Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
135 Zơrâm Bhêếc Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
136 Rêêh Nhau Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
137 Rêếh Nhoót Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
138 Pơloong Thị Ngốc Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
139 Alăng Nhoó Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
140 Ađíh Acơơu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
141 Ríah Duy Hoàng Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
142 Coor Thị Abhlế Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
143 Ríah Thị Ê Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
144 Alăng Nhôi Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
145 Alăng Nhức Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
146 Zơrâm Bhim Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
147 Pơloong Thị Nghệ Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
148 Ríah Nhíp Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
149 Zơrâm Bháo Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
150 Coor Giêng Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
151 Zơrâm Thị Nhung Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
152 Ríah Nép Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
153 Ríah Inh Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
154 Zơrâm Bhứu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
155 Zơrâm Tước Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
156 Ríah Vang Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
157 Bling Bốn Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
158 Bling Thị Aghơơnh Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
159 Coor Déo Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
160 Alăng Ní Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
161 Pơloong Nhờu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
162 Bhling Ba Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
163 Ríah Niêu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
164 Alăng Nhông Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
165 Ríah Kế Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
166 Ríah Điếu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
167 Ríah Đợi Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
168 Alăng Với Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
169 Alăng Nam Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
170 Coor Danh Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
171 Ríah Quỳnh Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
172 Alăng Nhum Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
173 Alăng Nhâng Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
174 Coor Dia Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
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175 Zơrâm Bô Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
176 Zơrâm Tân Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
177 Zơrâm Nhanh Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
178 Zơrâm Bhắ Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
179 Zơrâm Anhích Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
180 Riáh Dao Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
181 Ríah Bương Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
182 Alăng Nhuông Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
183 Riáh Thị Giỏi Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
184 Riáh Đôi Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
185 Ploong Anh Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
186 Ríah Đưa Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
187 Ríah Dơn Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
188 Ríah Đương Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
189 Tangôn Giới Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
190 Pơloong Côi Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
191 Koór Dịu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
192 Ríah Quê Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
193 Alăng Bình Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
194 Zơrâm Bhao Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
195 Alăng Nhia Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
196 Bling Nhang Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
197 Zơrâm Biết Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
198 Zơrâm Nháo Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
199 Alăng Việc Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
200 Ríah Non Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
201 Ríah Niềm Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
202 Riáh Lang Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
203 Alăng Nhit Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
204 Ríah Lê Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
205 Pơloong Nhân Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
206 Ríah Niếu Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
207 Zơrâm Thị Nhương Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
208 Ríah Thị Hợp Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
209 Alăng Nư Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
210 Pơloong Hon Thôn Arooi (Thôn Ating cũ) Thôn Arooi (Thôn Ating cũ)
211 Tangôn Takiên Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
212 Bhling Xíah Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
213 Alăng Bình Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
214 Alăng Tríc Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
215 Tangôn Nhương Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
216 Alăng Thị Lênh Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
217 Ađíh Thị Ahanh Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
218 Bh'Ling Banh Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
219 Bh'Ling Brớih Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
220 Ríah Văn Nhăh Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
221 Alăng Nhéch Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
222 Alăng Thương Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
223 Tangôn Khoan Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
224 Alăng Nhen Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
225 Tangôn Thị Ênh Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
226 Alăng Tró Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
227 Zơrâm Dơi Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
228 Tangôn Nhíp Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
229 Tangôn Nhích Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
230 Zơrâm Nhinh Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
231 Tangôn Thị Nhin Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
232 Ríah Khiu Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
233 Ríah Thị Nhếêc Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
234 Zơrâm Nhúa Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
235 Bh'Ríu Nghía Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
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236 Trần Vĩnh Toàn Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
237 Alăng Nhấ Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
238 Alăng Nhơớih Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
239 Ríah Văn Nhô Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
240 Z'Râm Mếch Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
241 Alăng Nhế Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
242 Z'Râm Nhur Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
243 Alăng Nhơn Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
244 Zơrâm Nhêết Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
245 Ríah Thị Éch Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
246 P'Loong Thị Chí Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
247 Z'Râm Nhooi Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
248 Zơrâm Lâm Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
249 Alăng Thủy Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
250 Ađíh Mạnh Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
251 Pơloong Thị Lương Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
252 Bhling Thị Gúp Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
253 Ađíh Thị Mới Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
254 Ađích Mích Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
255 Alăng Tọa Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
256 Alăng Nhoi Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
257 Alăng Thị Tráo Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
258 Bh'Ríu Ngột Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
259 Bhríu Nam Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
260 Tangôn Khánh Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
261 Tangôn Nhân Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
262 Pơloong Bưu Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
263 Z'Râm Nhool Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
264 Alăng Môn Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
265 Ríah Văn Bil Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
266 Tangôn Nhêng Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
267 Zơrâm Hào Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
268 Bh'Ling Kết Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
269 Alăng Mơi Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
270 Bh'Ling Cường Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
271 Tangôn Khải Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
272 Pơloong Nhor Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
273 Bríu Ngô Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
274 Zơrâm Thị Nhép Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
275 Ríah Thị Bít Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
276 Ríah Đíah Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
277 Tangôn Nhơng Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
278 Ríah Nhơơl Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
279 Alăng Nhon Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
280 Alăng Miết Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
281 Bh'Ling Kíu Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
282 Alăng Tên Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
283 Ríah Thị Nhới Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
284 Tangôn Lăng Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
285 Tangôn Lui Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
286 Alăng Lựu Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
287 Bhnướch Liên Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
288 Ríah Dân Thôn Glao (Thôn Glao cũ) Thôn Glao (Thôn Glao cũ)
289 Hốih Thị Chiếc Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
290 Alăng Lúc Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
291 Bhling Mít Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
292 Pơloong Chrêếc Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
293 Coor Pliếc Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
294 Bhríu Thị Kêếl Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
295 Zơrâm Trơtốc Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
296 Alăng Nhắp Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
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297 Pơloong Nhác Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
298 Ríah Nhứi Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
299 Bling Lích Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
300 Pơloong Thu Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
301 Koor Thị Pêêr Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
302 Bríu Kai Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
303 Alăng Nhớ Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
304 Hốih Thị Char Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
305 Alăng Thị Kiên Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
306 Bríu Hơơnh Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
307 Pơloong Thị Abriu Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
308 Bríu Pênh Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
309 Bríu Toán Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
310 Bh'Ling Nhum Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
311 Bríu Nhưm Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
312 Pơ Loong Thị Nát Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
313 Bríu Dra Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
314 Alăng Tâm Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
315 Ríah Pêếc Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
316 P'Loong Rô Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
317 Bríu Thị Tám Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
318 Zơrâm Nhia Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
319 Bríu Kiêm Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
320 Bling Nhắc Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
321 Zơrâm Thị Chanh Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
322 Alăng Thị Lương Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
323 Bhling Nhiếch Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
324 Bh'Ling Nhiếy Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
325 Zơrâm Nhới Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
326 Briu Nhoong Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
327 Bríu Tiên Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
328 Pơloong Lắ Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
329 Bhríu Pơơl Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
330 Bríu Tâu Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
331 Bríu Tào Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
332 Bríu Tách Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
333 Bríu Bơnh Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
334 Bling Aiá Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
335 Bríu Tia Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
336 Alăng Nhên Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
337 Bhríu Miêu Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
338 Bhríu Tài Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
339 Pơloong Thị Nhớt Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
340 Pơloong Nấp Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
341 Pơloong Nới Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
342 Bríu Típ Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
343 Pơloong Nên Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
344 Zơrâm Nhích Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
345 Riáh Râl Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
346 Bríu Thảo Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
347 Riáh Lép Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
348 Bling Luôn Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
349 Bhling Phan Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
350 Bríu Tú Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
351 Bling Nhế Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
352 Bhling Phúc Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
353 Zơrâm Nhơnh Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
354 Zơrâm Me Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
355 Zơrâm Nhúi Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
356 Bling Aứh Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
357 Hốih Mưi Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
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358 Pơloong Alôi Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
359 Alăng Lành Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
360 Pơloong Ngôi Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
361 Zơrâm Nhông Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
362 Alăng Nháo Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
363 Hốih Mem Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
364 Bríu Tùng Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
365 Alăng Nhàm Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
366 Hốih Mông Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
367 Zơrâm Nhiều Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
368 Pơloong Chrâm Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
369 Bh'Ríu Hình Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
370 Ríah Sát Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
371 Bríu Pách Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
372 Bríu Kêêr Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
373 Bríu Tíu Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
374 Zơrâm Nhươi Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
375 Trần Khánh Hòa Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
376 Bríu Tích Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
377 Pơloong Môi Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
378 Bríu Tớ Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ) Thôn Gari (Thôn Da’ding cũ)
379 Riáh Aứch Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
380 Pơloong Nhiên Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
381 Pơloong Nương Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
382 Ploong Điêl Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
383 Zơrâm Bứih Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
384 Pơloong Piênh Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
385 Hốih Xam Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
386 Coor Plơớc Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
387 Pơloong Điềm Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
388 Alăng Thị Nhil Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
389 Bling Chờ Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
390 Zơrâm Thị Đam Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
391 Tangon Thị Adô Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
392 Bling Thị Chêên Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
393 Alăng Tình Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
394 Pơloong Thị Đát Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
395 P'Loong Đuốc Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
396 Bhling Rinh Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
397 Alăng Triêng Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
398 Alăng Thị Dương Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
399 Bh'Ling Nhoót Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
400 Coor Nhiu Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
401 Pơloong Aqúy Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
402 Bhling Liên Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
403 Riáh Sư Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
404 Alăng Trênh Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
405 Alăng Chri Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
406 Riáh Pêêl Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
407 Hốih Zơnút Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
408 Ríah Thị Nhơơr Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
409 Alăng Trời Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
410 Alăng Đhriêm Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
411 Ríah Thị Póc Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
412 Alăng Thị Nhất Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
413 Alăng Thị Apơớp Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
414 Zơrâm Nhoi Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
415 Alăng Apưm Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
416 Alăng Đranh Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
417 Bríu Thị Kin Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
418 Bling Hoa Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
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419 Trần Văn Dũng Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
420 Hốih Nhươn Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
421 Bh'Ríu Kêm Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
422 Pơloong Đia Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
423 Bling Nhôn Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
424 Riáh Thị Biênh Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
425 Pơloong Hồng Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
426 Trần Văn Vương Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
427 Alăng Đruốt Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
428 Coor Nhắ Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
429 Zơrâm Nhô Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
430 Pơloong Nam Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
431 Bling Hích Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
432 Zơrâm Huy Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
433 Zơrâm Nhiếp Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
434 Bling Hùng Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
435 Alăng Đúc Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
436 Hốih Nhích Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
437 Coor Nhân Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
438 Pơloong Bharýh Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
439 Bhling Tơớch Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
440 Alăng Đơríu Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
441 Riáh Guông Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
442 Hốih Nhươu Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
443 Riáh Sáng Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
444 Ríah Anhứch Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
445 Hốih Song Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
446 Zơrâm Nhốp Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
447 Alăng Thị Thoa Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
448 Bling Triệu Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
449 Alăng Sích Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
450 P'Loong Alênh Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
451 Pơloong Hề Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
452 Alăng Nhác Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
453 Ríah Nhố Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
454 Hốih Xuân Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
455 Bh'Ríu Nhêêm Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
456 Zơrâm Nhiên Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
457 P'Loong Hơi Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
458 Pơloong Non Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
459 Riáh Thị Trắp Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
460 Pơloong Han Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
461 Ríah Nhênh Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
462 Alăng Tám Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
463 Hốih Nhái Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
464 Zơrâm Nhấy Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
465 Pơloong Móc Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
466 Bhling Nách Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
467 Bhling Hoài Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
468 Pơloong Avô Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
469 Pơloong Hùng Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
470 Pơloong Đếch Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
471 Hốih Zơ Nênh Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
472 Pơloong Núi Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
473 Riáh Thi Nhoom Thôn Gari (Thôn Pứt cũ) Thôn Gari (Thôn Pứt cũ)
474 Tangôn Kơớch Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
475 Hốih Chóh Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
476 Pơloong Thị Nai Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
477 Bhling Xao Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
478 Pơloong Bức Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
479 Bríu Bót Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
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480 Alăng Hướch Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
481 Bling Brốc Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
482 Tangôn Nhì Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
483 Ríah Nhô Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
484 Rađăh Xim Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
485 Alăng Rôi Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
486 Briu Bhênh Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
487 Bhiu Đuônh Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
488 B'Rao Nhâu Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
489 P'Loong Dân Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
490 Alăng Rượu Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
491 Bhriu Bhxứ Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
492 Zơrâm Vừng Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
493 Bríu Bhới Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
494 Riáh Nuôi Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
495 Pơloong Nam Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
496 Pơloong Nơớch Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
497 Bríu Hoài Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
498 Hốih Bồ Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
499 Ríah Đấp Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
500 Pơloong Nơi Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
501 Pơloong Nung Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
502 Bríu Bhơnh Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
503 Riah Đưm Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
504 Alăng Aram Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
505 Pơloong Nươnh Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
506 Ríah Nênh Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
507 Tangôn Nhú Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
508 Ríah Ní Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
509 Pơloong Nố Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
510 Bríu Bhói Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
511 Tangôn Thư Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
512 Hốih Bơi Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
513 Hốih Bao Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
514 Alăng Nêng Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
515 Alăng Rui Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
516 Bríu Ly Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
517 Riáh Táo Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
518 Bling Đợi Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
519 Pơloong Hậu Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
520 Bríu Bhếh Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
521 Bh'Ríu Niên Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
522 Bríu Hép Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
523 Briu Lép Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
524 Zơrâm Hương Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
525 Bríu Bao Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
526 Bhriu Noóp Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
527 Pơloong Táp Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
528 Pơloong Thị Na Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
529 Z'Râm Thị Lợi Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
530 Riah Nen Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
531 Ríah Nhấ Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
532 Alăng Thị Rừng Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
533 Bríu Hồ Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
534 Bríu Bhoi Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
535 Riah Nói Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
536 Châu Văn Quýt Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
537 Tangôn Thắng Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
538 Tangôn Nhi Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
539 Tangôn Nhông Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
540 Tơngol Tờ Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
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541 Alăng Ranh Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
542 Alăng Arất Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
543 Alăng Rính Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
544 Alăng Riếh Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
545 Alăng Ry Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
546 Bhơriu Thị Nhoom Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
547 Tangôn Kế Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
548 Alăng Rực Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
549 Alăng Rối Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
550 Alăng Đêm Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
551 Alăng Rép Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
552 Alăng Nam Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
553 Alăng Niêl Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
554 Alăng Bắc Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
555 Riah Dói Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
556 Bríu Bhéch Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
557 Pơloong Ham Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
558 Bh'Ríu Nơm Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn H’juh cũ)
559 Pơloong Ahêêm Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
560 Bhling Thị Nhiêl Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
561 Riah Nho Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
562 Tangôn Đí Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
563 Trần Văn Mạnh Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
564 Tangôn Brơch Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
565 Ríah Nhờ Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
566 Pơloong Nhiênh Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
567 Pơloong Kagiơơl Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
568 Ríah Đơơr Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
569 Bling Thương Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
570 Bhling Bríu Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
571 Bling Tía Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
572 Pơloong Nơn Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
573 Tangôn Kniêm Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
574 Bh'Ling Xê Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
575 Alăng Học Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
576 Hốih Chấp Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
577 Tangôn Minh Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
578 Ríah Bưi Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
579 Bhling Nhia Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
580 Pơloong Thị Nế Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
581 Tangôn Nhíp Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
582 Zơrâm Ních Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
583 Bríu Bhêêl Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
584 Pơloong Năng Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
585 Pơloong Nhin Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
586 Bling Nhên Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
587 Tangôn Thị Nhoóc Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
588 Bhling Nhứih Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
589 Tangon Nhiu Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
590 Tangôn Nhêêm Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
591 Tangôn Palin Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
592 Riah Pril Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
593 Bhling Tình Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
594 Bh'Riu Nhiếc Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
595 Hốih Bình Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
596 Tangôn Akê Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
597 Pơloong Nan Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
598 Riáh Trung Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
599 Ríah Nhêêr Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
600 Tangôn Nứa Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
601 Zơrâm Ngơm Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
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602 Pơloong Nơc Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
603 Bh'Ríu Ná Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
604 Pơloong Nứu Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
605 Ríah Nhiêu Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
606 Bhling Tíu Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
607 Hốih Biu Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
608 Bríu Nức Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
609 Bh'Ling Nguyên Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
610 Pơloong Núp Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
611 Ríah Nhor Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
612 Riáh Nhóp Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
613 Tangôn Nhuông Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
614 Tangôn Thìn Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
615 Pơloong Nốt Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
616 Bhling Thiên Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
617 Pơloong Thị Nhế Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
618 B'Ling Điếch Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
619 Zơrâm Nhíh Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
620 Bhling Đều Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
621 Bh'Ling Đại Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
622 Bling Tuấn Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
623 Pơloong Nhéo Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
624 Zơrâm Ngor Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
625 Pơloong Nơ Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
626 Tangôn Nhíu Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
627 Nguyễn Thị Ly Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
628 Alăng Lắh Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
629 Bhling Nhơi Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
630 Zơrâm Thị Chét Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
631 Tangôn Bơrơơnh Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
632 Riáh Thị Nêêl Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
633 Alăng Hưng Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
634 Tangôn Thị Nhí Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
635 Bhling BựU Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
636 Alăng Trường Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
637 Riáhtríu Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Cha’lăng cũ)
638 B'Ling Nguyên Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
639 Zơrâm Đơn Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
640 Alăng Chrơơl Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
641 Bh'Ling Diên Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
642 Alăng Thị Prưa Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
643 Bling Nhứt Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
644 Bling Đá Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
645 Riáh Bêêl Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
646 Alăng Nhưn Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
647 Bh'Ling Thị Đon Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
648 Bling Đắt Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
649 Alăng Thành Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
650 P'Loong Thị Zơơnh Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
651 Zơrâm Phố Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
652 Bling Điều Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
653 Bhríu Nhóih Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
654 Riáh Nhốp Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
655 Riáh Nhang Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
656 Bling Đông Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
657 Bh'Ling Được Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
658 Alăng Trang Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
659 Tangôn Ađin Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
660 Bhling Đoàn Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
661 Bhling Hon Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
662 Tangôn Yá Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
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663 Bling Đang Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
664 Zơrâm Phong Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
665 Alăng Niết Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
666 Alăng Tiết Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
667 Alăng Ne Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
668 Bling Hòa Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
669 Zơrâm Phao Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
670 Alăng Nanh Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ) Thôn Ch'ơm (Thôn Dhung cũ)
671 Alăng Nhương Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
672 Zơrâm Thị Ablước Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
673 Alăng Cơơh Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
674 Alăng Nhến Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
675 Alăng Nhúh Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
676 Alăng Nhân Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
677 Alăng Nhắh Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
678 Alăng Nút Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
679 Alăng Thị Ly Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
680 Alăng Lăng Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
681 Alăng Thị Nhíp Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
682 Alăng Nhêêm Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
683 Alăng Lực Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
684 Alăng Nhết Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
685 Alăng Nhơu Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
686 Alăng Lơ Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
687 Alăng Nhụy Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
688 Cơlâu Thị Nghen Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
689 Alăng Nhên Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
690 Tangôn Chiáh Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
691 Tangôn Chơi Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
692 Alăng Nhêếl Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
693 Bling Thị Avôl Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
694 Bhling Pluôn Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
695 Alăng Vân Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
696 Riáh Nhắr Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
697 Tơngôn Nhang Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
698 Tangôn Nhướt Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
699 Tơngol Nhép Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
700 Alăng Thị Choi Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
701 Phan Thị Lan Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
702 Alăng Nhum Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
703 Alăng Nhêêr Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
704 Alăng Nhị Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
705 Alăng Nhao Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
706 Alăng Nha Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
707 Tangôn Nhối Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
708 Bhling Thị Ria Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ) Thôn Cha'nốc (Thôn Achoong cũ)
709 Tangôn Bhring Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
710 Tangôn Lối Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
711 Tangôn Nướt Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
712 Tangôn Ooi Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
713 Hốih Rúng Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
714 Tangôn Pang Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
715 Tangôn Thị Piếh Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
716 Pơloong Thị Ableép Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
717 Pơloong Thị Loong Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
718 Alăng Priếl Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
719 Tangon Eng Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
720 Zơrâm Kia Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
721 Tangôn Thị Um Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
722 Tangon Ếy Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
723 Pơloong Thị Acơu Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
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724 Z'Râm Quốc Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
725 Pơloong Abhlơới Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
726 Tangôn Pơớch Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
727 Pơloong Achil Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
728 Pơloong Zêêr Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
729 Pơloong Atóc Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
730 Riáh Nhiên Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
731 Pơloong Abrim Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
732 Riáh Nhil Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
733 Pơloong Pchăn Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
734 Pơloong Ếch Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
735 P'Loong Achim Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
736 Pơloong Achir Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
737 Pơloong Nhu Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
738 Tangôn Ứu Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
739 Pơloong Dưng Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
740 Tangôn Ướt Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
741 Pơloong Nhênh Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
742 Pơloong Dưy Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
743 Pơloong Trê Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
744 Tangôn Ới Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
745 Pơloong Bình Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
746 Bhriu Nhêết Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
747 Tangôn Êu Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
748 Zơrâm Nôi Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
749 Pơloong Dê Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
750 Pơloong Trên Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
751 Tangôn Noóp Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
752 Pơloong Rang Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
753 Tangôn Lốc Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
754 Pơloong Linh Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
755 Pơloong Bình Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
756 Pơloong Nhêng Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
757 Bríu Nhé Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
758 Tangon Nới Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
759 Pơloong Nái Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
760 Pơloong Nhương Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
761 Ríah Đul Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
762 Pơloong Nhar Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
763 Pơloong Abrih Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
764 Tangôn Ơi Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
765 Pơloong Nhor Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
766 Tangon Nức Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
767 Tangon Lý Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
768 Tangôn Ở Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
769 Riáh Nhưl Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
770 Tangôn Ếp Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
771 Pơloong Nách Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
772 Tangôn Thị Ôi Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
773 Pơloong Nhong Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
774 Briu Nhiêm Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
775 Tangôn Nuốh Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
776 Pơloong Dan Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
777 Pơloong Bơ Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
778 Pơloong Thoong Văn Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
779 Arâl Nha Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
780 Zơrâm Thị Cân Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
781 Briu Chróc Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
782 Tangôn Em Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
783 Tangôn Ngách Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
784 Bhriu Chrim Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
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785 Bríu Nhót Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
786 Tangôn Nơnh Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
787 Tangon Lực Thôn Atu (Thôn Atu I cũ) Thôn Atu (Thôn Atu I cũ)
788 Tangôn Vắ Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
789 Briu Nhai Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
790 Alăng Thị Prơớch Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
791 Tangôn Ươn Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
792 Tangôn Adung Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
793 Tangôn Vân Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
794 Tangôn Hơớch Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
795 Tangôn Uốh Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
796 Tangôn Hiên Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
797 Tangôn Vinh Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
798 Tangôn Éch Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
799 Bríu Nhâng Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
800 Tangôn Iếp Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
801 Tangôn Điênh Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
802 Tangôn Ơn Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
803 Tangôn Đíh Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
804 Tangôn Iếch Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
805 Riáh Thị Nhan Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
806 Tangôn Thị Uôi Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
807 Tangôn Ức Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
808 Alăng Thị Brông Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
809 Pơloong Thị Nhứt Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
810 Tạngôn On Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
811 Tangôn Thị Ương Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
812 Bríu Thân Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
813 Tangôn Ađinh Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
814 Tangon Đấy Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
815 Tangôn Êi Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
816 Tangôn Nhớt Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
817 Tangôn Ýh Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
818 Tơngon Ôn Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
819 Tangôn Phước Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
820 Tangôn Ađế Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
821 Tangôn Niu Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
822 Tangôn Ađúh Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
823 Tangôn Niên Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
824 Tangôn Na Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
825 Bríu Thành Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
826 Pơloong Đíp Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
827 Bríu Nhôi Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
828 Tangôn Ếu Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
829 Tangôn Thị Via Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
830 Tangôn Nứi Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
831 Tangôn Inh Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
832 Tangôn Ađhê Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
833 Tangôn Nam Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
834 Tangôn Ađhốih Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
835 Tangôn Khôi Thôn Atu (Thôn Atu II cũ) Thôn Atu (Thôn Atu II cũ)
836 Aghiêng Nên Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
837 Cơlâu Crơơch Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
838 Alăng Nhói Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
839 Alăng Cagiêêl Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
840 Aghiêng Thị Pruôl Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
841 Aghiêng Prứch Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
842 Riáh Nhế Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
843 Cơlâu Hước Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
844 Alăng Nem Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
845 Alăng Nhúa Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)

14



TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông 

hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy
846 Pơloong Nhuônh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
847 Aghiêng Đời Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
848 Pơloong Thị Ưm Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
849 Alăng Prơớnh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
850 Riáh Thị Pruáh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
851 Ríah Prưi Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
852 Alăng Thị Ơơnh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
853 Pơloong Thị Nơơm Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
854 Alăng Ách Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
855 Bríu Nhêếl Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
856 Pơloong Noong Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
857 Bhling Nghươih Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
858 Bhling Nghát Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
859 Bling Thị Nghĩa Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
860 Alăng Cagiếch Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
861 C'Lâu Hiêm Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
862 Alăng Đêếch Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
863 Alăng Đinh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
864 Alăng Ngang Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
865 Alăng Nhân Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
866 Alăng Nghếch Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
867 Cơlâu Ví Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
868 Bhling Prin Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
869 Riáh Prơnh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
870 Alăng Nghíp Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
871 Bhling Niêm Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
872 Riáh Bâng Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
873 Alăng Nghinh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
874 Alăng Non Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
875 Cơlâu Hó Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
876 Pơloong Nơơnh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
877 Bling Nách Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
878 Zơrâm Thị Nghèo Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
879 Riáh Nhóc Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
880 Alăng Bên Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
881 Alăng Nghênh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
882 Pơloong Na Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
883 Alăng Nhar Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
884 Alăng Nghêên Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
885 Alăng Adốc Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
886 Alăng Prinh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
887 Pơloong Núa Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
888 Alăng Nghốih Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
889 Alăng Nhinh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
890 Alăng Prếch Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
891 Alăng Nhúh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
892 Clâu Hín Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
893 Bling Nghíu Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
894 Cơlâu Hưm Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
895 Bhling Niêu Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
896 Aghiêng Prơn Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
897 Pơloong Niếch Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
898 Clâu Hiền Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
899 Alăng Nhon Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
900 Cơlâu Thị Hăl Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
901 Alăng Trơơnh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
902 Alăng Atứp Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
903 Pơloong Phương Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
904 Riáh Nhứa Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
905 Pơloong Nom Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
906 Pơloong Nôi Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
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907 Alăng Neo Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
908 Alăng Đây Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
909 Đinh Văn Triều Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
910 Alăng Nhá Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
911 Riáh Nho Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
912 Alăng Tâm Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
913 Bríu Prí Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
914 Bhling Ní Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
915 Alăng Nhu Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
916 Cơlâu Hoa Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
917 Alăng Đêên Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
918 Alăng Đón Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
919 Cơlâu Thị Ngoọc Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
920 Alăng Nhướt Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
921 Alăng Nhiêu Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
922 Cơlâu Hồi Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
923 Alăng Nhì Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
924 Alăng Nai Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
925 Bhling Tênh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
926 Bling Nơng Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
927 Clâu Hơnh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
928 Riáh Nham Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
929 Aghiêng Prin Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
930 Alăng Prích Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
931 Alăng Nhớ Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
932 Alăng Nghí Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
933 Alăng Nghứt Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
934 Alăng Pranh Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
935 Alăng Giên Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
936 Alăng Nhếch Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
937 Alăng Ngướch Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
938 Alăng Prư Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
939 Alăng Ngôi Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
940 Alăng Nao Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
941 Alăng Nháo Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
942 Alăng Đôi Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
943 Alăng Thị Nhích Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
944 Alăng Nhêl Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
945 Bling Mứu Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
946 Alăng Côi Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
947 Alăng Nhăm Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
948 Alăng Thị Ngon Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
949 Alăng Nhun Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
950 Alăng Ngựa Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
951 Alăng Nhên Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
952 Aghiêng Nái Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
953 Bhríu Nhiêm Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
954 Alăng Phố Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ) Thôn Cha’nốc (Thôn Cha’nốc cũ)
955 Alăng Thị Nóh Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
956 Alăng Xim Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
957 Alăng Xơn Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
958 Hốih Nhách Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
959 Zơrâm Thị Miêng Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
960 Blúp Đép Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
961 Hốih Nhơn Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
962 Hốih Nhinh Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
963 Alăng Nhơơ Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
964 Zơrâm Long Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
965 Alăng Nai Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
966 Alăng Nhớ Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
967 Alăng Nhơơi Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
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968 Hốih Nhiáh Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
969 Zơrâm Lăng Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
970 Alăng Minh Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
971 Alăng Nhir Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
972 Alăng Nhúa Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
973 Blúp Đơn Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
974 Alăng Mai Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
975 Zơrâm Lước Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
976 Zơrâm Lệ Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
977 Alăng Nhiu Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
978 Alăng Nhuông Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
979 Blúp Đoan Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
980 Alăng Rưa Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
981 Alăng Nhơơr Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
982 Blúp Zao Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
983 Hốih Nhứp Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
984 Alăng Noóp Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
985 Alăng Kachôl Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
986 Blúp Điar Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
987 Alăng Nơ Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
988 Alăng Min Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
989 Zơrâm Tbứih Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
990 Blúp Do Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
991 Alăng Piếng Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
992 Alăng Xêế Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
993 Alăng Mươi Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
994 Pơloong Duốh Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
995 Zơrâm Linh Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
996 Alăng Xiêm Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
997 Alăng Xanh Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
998 Alăng Xao Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
999 Alăng Man Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1000 Alăng Nhum Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1001 Alăng Xắ Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1002 Alăng Nhâm Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1003 Alăng Rứi Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1004 Alăng Pướch Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1005 Alăng Nhíp Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1006 Alăng Nha Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1007 Alăng Nhất Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1008 Alăng Rôi Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1009 Alăng Xiếp Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1010 Alăng Meo Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1011 Alăng Róc Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1012 Alăng Nhớt Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1013 Alăng Nhui Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1014 Alăng Nhiếc Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn T’râm cũ)
1015 Alăng Nhứa Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1016 Pơloong Thị Priên Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1017 Pơloong Đánh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1018 Bling Thị Chiploong Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1019 Zơrâm Nhi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1020 Alăng Manh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1021 Zơrâm Thị Tươi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1022 Zơrâm Vưng Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1023 Zơrâm Thị Ta Bêêl Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1024 Alăng Chấp Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1025 Zơrâm Ba Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1026 Zơrâm Bơớch Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1027 Bling Nôi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1028 Hốih Tiến Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
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1029 Blúp Chưr Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1030 Coor Bếh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1031 Zơrâm Nghĩa Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1032 Bling Clớơch Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1033 Zơrâm Bê Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1034 Pơloong Thị Dơi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1035 Pơloong Thị Iáh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1036 Bling Nân Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1037 Bling Tám Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1038 Pơloong Nhêết Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1039 Alăng Nác Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1040 Zơrâm Nham Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1041 Bling Nhiếp Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1042 Zơrâm Chiêng Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1043 Zơrâm Chôi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1044 Alăng Dơơu Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1045 Hốih Bằng Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1046 Zơrâm Ngơn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1047 Bhling Chất Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1048 Bling Tal Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1049 Bling Plô Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1050 Zơrâm Boong Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1051 Alăng Xơơr Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1052 Pơloong Bắt Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1053 Zơrâm Nhơn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1054 Hốih Tới Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1055 Riáh Abói Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1056 Pơloong Zôi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1057 Alăng Thị Lướh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1058 Alăng Thị Yêng Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1059 Pơloong Bơn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1060 Zơrâm Ngái Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1061 Ríah Nhích Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1062 Hốih Tó Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1063 Hốih Rít Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1064 Alăng Thị Mốt Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1065 Zơrâm Ngót Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1066 Pơloong Nhớ Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1067 Zơrâm Thị Ngêên Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1068 Zơrâm Bóơi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1069 Pơloong Nhơn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1070 Zơrâm Chai Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1071 Pơloong Nhing Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1072 Hốih Tứi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1073 Alăng Nhơl Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1074 Pơloong Bới Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1075 Alăng Nia Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1076 Zơrâm Ngô Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1077 Bling Tơi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1078 Zơrâm Nhum Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1079 Hốih Tôn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1080 Coor Ný Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1081 Bling Nam Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1082 Ríah Nhân Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1083 Pơloong Vang Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1084 Hốih Tế Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1085 Pơloong Nắp Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1086 Pơloong Nhuh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1087 Pơloong Băn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1088 Zơrâm Chu Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1089 Zơrâm Nghêêm Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
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1090 Zơrâm Chinh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1091 Coor Núa Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1092 Zơrâm Chơn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1093 Zơrâm Chợ Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1094 Bling Tui Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1095 Pơloong Nhốc Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1096 Bling Nhóh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1097 Hốih Nhong Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1098 Zơrâm Vân Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1099 Bling Nhách Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1100 Hốih Nháih Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1101 Zơrâm Nhứa Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1102 Alăng Mêl Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1103 Alăng Ơơnh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1104 Bling Tiếc Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1105 Pơloong Hồ Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1106 Bling Toan Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1107 Zơrâm Chậu Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1108 Pơloong Bưu Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1109 Bling Nuốh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1110 Pơloong Sĩ Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1111 Hốih Kbriếc Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1112 Alăng Nheo Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1113 Alăng Cưm Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1114 Zơrâm Cheo Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1115 Coor Nái Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1116 Bling Tiếc Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1117 Alăng Nhar Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1118 Hốih Kbrơơi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1119 Pơloong Nháp Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1120 Hốih Nhía Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1121 Hốih Tài Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1122 Alăng Thị Nhép Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1123 Pơloong Zơớch Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1124 Pơloong Nhôn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1125 Bling Tân Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1126 Zơrâm Chang Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1127 Alăng Lanh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1128 Bling Thị Nhá Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1129 Bling Náp Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1130 Pơloong Nhới Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1131 Bling Nối Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1132 Pơloong Nhốp Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1133 Zơrâm Coói Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1134 Hốih Tuân Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1135 Zơrâm Vênh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1136 Zơrâm Blang Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1137 Pơloong Khánh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1138 Alăng Mô Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1139 Hốih Tươi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1140 Alăng Dếếu Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1141 Lương Thị Kiều Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1142 Bling Nhước Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1143 Zơrâm Vương Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1144 Alăng Môn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1145 Bling Thị Trúah Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1146 Alăng Luông Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1147 Zơrâm Côn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1148 Bling Atroóh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1149 Zơrâm Nghuốh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1150 Alăng Ơơnh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
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1151 Bling Ti Liếc Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1152 Alăng Thị Plai Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1153 Hốih Riêng Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1154 Pơloong Cuôn Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1155 Alăng Thị Azơơi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1156 Bling Điáh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1157 Bling Thị Đíah Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1158 Zơrâm Atơớch Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1159 Coor Tíc Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1160 Bling Thị Plướch Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1161 Zơrâm Thị Trtiáh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1162 Pơloong Thị Til Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1163 Zơrâm Bắc Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1164 Blúp Thị Đô Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1165 Pơloong Nhưi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1166 Alăng Atít Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1167 Pơloong Zơơnh Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1168 Pơloong Thi Crắp Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1169 Hốih Riếc Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1170 Alăng Nhớc Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1171 Alăng Yết Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1172 Hốih Nhách Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1173 Alăng Glêếc Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1174 Pơloong Nhen Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1175 Pơloong Dêêl Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1176 Pơloong Nhây Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1177 Alăng Lích Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1178 Zơrâm Thị Zriên Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1179 Pơloong Nhiu Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1180 Alăng Tơtích Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1181 Coor Niêm Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1182 Alăng Nhú Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1183 Bhling Táp Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1184 Pơloong Xim Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1185 Alăng Nhường Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1186 Alăng Nhêên Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1187 Alăng Nhil Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1188 Zơrâm Ngọ Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1189 Alăng Avô Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1190 Alăng Thị Nhêêu Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1191 Zơrâm Lúi Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1192 Zơrâm Long Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1193 Alãng Nhơới Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1194 Hốih Rếu Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ) Thôn Ki'nonh (Thôn Ki’nonh cũ)
1195 Bling Sáo Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1196 Bơríu Prơơl Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1197 Bhling Vinh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1198 Pơloong Nhân Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1199 Bling Chưr Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1200 Bling Nhin Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1201 Zơrâm Thọ Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1202 Hốih Nghiêu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1203 Bling Thị Dêếc Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1204 Alăng Lao Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1205 Zơrâm Pnia Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1206 Bhling Sơn Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1207 Alăng Nhíah Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1208 Cơlâu Ling Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1209 Bríu Piếch Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1210 Bling Prau Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1211 Pơloong Anhiên Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
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1212 Hốih Ênh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1213 Bríu Giấc Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1214 Brơu Đươh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1215 Bhríu Đúa Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1216 Zơrâm Nai Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1217 Bhơríu Pría Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1218 Pơloong Líu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1219 Alăng Thị Nhia Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1220 Zơrâm Ô Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1221 Alăng Nhát Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1222 Bh'Ling Danh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1223 Alăng Moi Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1224 Bling Hương Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1225 Cơlâu Nhớ Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1226 Zơrâm Chơi Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1227 Alăng Nheng Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1228 Hồ Ơi Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1229 Rêếh Thị Ahool Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1230 Bling Nhôi Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1231 Bling Nhaíh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1232 Bríu Tâm Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1233 Bríu Dao Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1234 Hốih Úm Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1235 Bling Nhi Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1236 Zơrâm Nhơn Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1237 Zơrâm Nháu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1238 Bríu Hạnh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1239 Nguyễn Văn Tô Sáng Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1240 Pơloong Bình Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1241 Alăng Tơlây Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1242 Cơlâu Nhung Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1243 Zơrâm Ông Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1244 Bling Nhiếc Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1245 Zơrâm Chân Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1246 Alăng Hông Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1247 Pơloong Nhia Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1248 Bling Nhéh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1249 Alăng Tưi Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1250 Bríu Hải Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1251 Bh'Ling Anhúm Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1252 Pơloong Luốih Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1253 Bríu Thị Nhương Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1254 Bríu Hiền Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1255 Hồ Văn Ngọc Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1256 Pơloong Nhăl Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1257 Zơrâm Chiến Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1258 Pơloong Nhem Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1259 Bh'Ling Chin Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1260 Alăng Kanhiết Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1261 Pơloong Tân Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1262 Alăng Tơlinh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1263 Zơrâm Ướch Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1264 Bríu Nhang A Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1265 Pơloong Nhơơu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1266 Zơrâm Nhỏ Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1267 Alăng Nhăm Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1268 Phạm Văn Chung Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1269 Bling Thị Briênh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1270 Briu Hiếu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1271 Plong Lân Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1272 Zơrâm Chăm Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
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1273 Cơlâu Nhí Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1274 Bling Nhanh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1275 Bríu Hiếu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1276 Bling Nhái Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1277 Bríu Acrơơu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1278 Bríu Hết Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1279 Bríu Bích Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1280 Bling Sơn Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1281 Bling Nháp Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1282 Alăng Hai Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1283 Alăng Nhứih Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1284 Zơrâm Nưa Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1285 Bríu Nhêết Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1286 Bríu Nhứu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1287 Bríu Bá Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1288 Pơloong Nước Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1289 Bling Anhiếch Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1290 Bríu Nhan Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1291 Pơloong Nhúi Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1292 Bling Deo Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1293 Bríu Hệ Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1294 Cơlâu Nhối Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1295 Bling Sáu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1296 Alăng Mạc Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1297 Alăng Măn Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1298 Phông Thảo Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1299 Bh'Ling Chên Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1300 Alăng Đức Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1301 Bling Vui Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1302 Zrâm Oanh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1303 Pơloong Nhao Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1304 Bríu Nứa Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1305 Alăng Sáu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1306 Bríu Ba Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1307 Hốih Thị Nghép Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1308 Hốih Nguyên Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1309 Alăng Minh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1310 Alăng Mười Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1311 Bríu Vâng Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1312 Bhríu Liên Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1313 Bling Với Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1314 Bríu Nhô Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1315 Alăng Nghíp Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1316 Zơrâm Chương Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1317 Bling Nhiêm Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1318 Zơrâm Yêng Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1319 Pơloong Nô Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1320 Hốih Nghíu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1321 Briu Niên Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1322 Pơloong Nhên Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1323 Briu Thị Dơớch Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1324 Bríu Thị Hóa Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1325 Pơloong Tôi Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1326 Bríu Tý Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1327 Zơrâm Thị Nát Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1328 Zơrâm Ăn Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1329 Bríu Hới Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1330 Bhling Ngôn Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1331 Bling Viên Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1332 Bling Nhâu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1333 Alăng Hợp Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
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1334 Briu Hào Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1335 Bling Dí Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1336 Bling Vững Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1337 Bríu Tám Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1338 Bh'Ling Nhác Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1339 Zơrâm Nia Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1340 Alăng Miền Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1341 Bling Dên Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1342 Bríu Năm Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1343 Zơrâm Chuôi Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1344 Phạm Văn Sen Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1345 Alăng Manh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1346 Hốih Ngứu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1347 Pơloong Thị Nhá Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1348 Nguyễn Văn Thanh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1349 Pơloong Nơ Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1350 Bríu Nhong Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1351 Alăng Sanh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1352 Zơrâm Pnêêl Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1353 Briu Gioong Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1354 Hốih Inh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1355 Nguyễn Anh Tuấn Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1356 Bríu Nhai Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1357 Hốih Nghị Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1358 Bríu Hoon Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1359 Hốih Anh Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1360 Bling Gói Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1361 Hóih Ngộ Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1362 Bling Nho Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1363 Alăng Sương Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1364 Hốih Ngưu Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1365 Hốih Tèo Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1366 Alảng Mười Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1367 Pơloong Ní Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ) Thôn Arăng (Thôn Ariing cũ)
1368 Nguyễn Văn Lâm Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1369 Bling Atiên Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1370 Alăng Bha Đói Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1371 Alăng Tài Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1372 Bling Bươn Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1373 Alăng Díp Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1374 Bling Thành Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1375 Pơloong Thị Zích Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1376 Alăng Zim Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1377 Zơrâm Tênh Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1378 Coor Nhôi Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1379 Pơloong Jứp Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1380 Pơloong Dương Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1381 Pơloong Juốch Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1382 Trần Văn Toán Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1383 Pơloong Thị Dơơnh Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1384 Alăng Zênh Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1385 Blúp Thị Brơớch Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1386 Zơrâm Bông Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1387 Pơloong Dát Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1388 Bríu Ký Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1389 Bríu Lắp Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1390 Pơloong Za Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1391 Zơrâm Chương Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1392 Bríu Thị Acrênh Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1393 Coor Nhanh Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1394 Cơlâu Tám Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
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1395 Hốih Lưa Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1396 Alăng Tèo Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1397 Zơrum Nham Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1398 Alăng Zang Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1399 Hồ Văn Phấn Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1400 Alăng Tạo Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1401 Pơloong Zắp Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1402 Hốih Thị Lơu Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1403 Zrâm Bên Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1404 Pơloong Cam Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1405 Alăng Tên Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1406 Alăng Sơn Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1407 Bríu Thị Lích Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1408 Bling Nghị Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1409 Đỗ Văn Hoà Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1410 Coor Nhép Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1411 Pơloong Tới Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1412 Pơloong Tấn Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1413 Zơrâm Buôn Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1414 Alăng Tơn Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1415 Alăng Tuông Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1416 Zơrâm Thị Biết Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1417 Pơloong Híu Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1418 Alăng Tá Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1419 Pơloong Ngô Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1420 Bhnướch Rai Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1421 Bríu Kamen Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1422 Alăng Túi Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1423 Hốih Hồ Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1424 Bríu Kaminh Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1425 Pơloong Thắng Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1426 Coor Thị Nhênh Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1427 Pơloong Prắc Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1428 Briu Liên Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1429 Pơloong Tiếp Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1430 Hồ Thị Nhị Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1431 Alăng Tôn Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1432 Alăng Tăng Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1433 Alăng Tép Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1434 Pơloong Kiênh Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1435 Zơrâm Biêng Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1436 Cơlâu Tiêng Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1437 Alăng Thị Tích Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1438 Arất Trân Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1439 Pơloong Jim Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1440 Alăng Zéh Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1441 Pơloong Thị Oom Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1442 Hốih Thị Đia Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1443 Alăng Tối Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1444 Bríu Lịch Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1445 Pơloong Cưu Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1446 Alăng Ty Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1447 Nguyễn Xuân Tiền Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1448 Bríu Lâm Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1449 Alăng Tơơng Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1450 Bríu Kamới Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1451 Alăng Toả Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1452 Bling Chung Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1453 Zơrâm Bây Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ) Thôn Arăng (Thôn Arâng cũ)
1454 Bríu Bước Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1455 Hốih Mua Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
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1456 Hốih Diện Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1457 Bh'Ríu Trung Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1458 Bríu Cađói Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1459 Pơloong Bêêl Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1460 Pơloong Thị Jiên Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1461 Pơlong Nhuy Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1462 Bríu Góp Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1463 Hốih Chắc Lếch Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1464 Hốih Sen Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1465 Pơloong Ria Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1466 Hốih Lý Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1467 Hốih Điềng Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1468 Riáh Thị Châng Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1469 Hốih Biênh Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1470 Tangôn Thị Bơớch Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1471 Hồ Văn Mới Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1472 Hốih Mia Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1473 Hốih Đấ Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1474 Tangôn Nhưng Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1475 Bling Kêếh Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1476 Bríu Amói Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1477 Tangôn Bưnh Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1478 Ríah Nhô Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1479 Tangôn Nhêu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1480 Pơloong Anghệ Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1481 Pơloong Thị Chim Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1482 Pơloong Rới Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1483 Hồ Xuân Nhới Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1484 Hồ Văn Nhia Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1485 Pơloong Rơơch Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1486 Riáh Thị Nhứh Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1487 Hốih Nhiếc Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1488 Pơloong Bưu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1489 Pơloong Niu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1490 Alăng Nhâu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1491 Hồ Văn Cao Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1492 Bríu Mơi Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1493 Pơloong Anhiết Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1494 Bling Nhơi Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1495 Riáh Ngách Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1496 Bríu Catươi Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1497 Tangôn Buôl Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1498 Bríu Ktia Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1499 Hốih Quân Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1500 Tangôn Bu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1501 Hốih Bình Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1502 Hốih Cường Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1503 Hốih Ngưu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1504 Hốih Thị Xết Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1505 Hốih Kiều Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1506 Rapát Díp Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1507 Bríu Trường Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1508 Alăng Câu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1509 Bríu Nhến Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1510 Pơloong Nhí Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1511 Hốih Đớch Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1512 Bríu Binh Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1513 Hồ Văn Tưi Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1514 Bríu Thị Noom Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1515 Hốih Quế Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1516 Hốih Đăl Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
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1517 Bling Nheo Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1518 Bríu Triệu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1519 Pơloong Chưng Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1520 Hốih Ngang Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1521 Hốih Nhép Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1522 Bríu Nhang Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1523 Alăng Việt Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1524 Hốih Nguyên Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1525 Alăng Nơớch Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1526 Hốih Ngát Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1527 Hốih Ngôn Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1528 Hốih Ngô Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1529 Pơloong Bi Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1530 Tangôn Niêu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1531 Hồ Văn Sôn Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1532 Bríu Trới Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1533 P'Loong Nhinh Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1534 Alăng Ven Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1535 Pơloong Ninh Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1536 Hốih Ahới Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1537 Bríu Dem Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1538 Hốih Kem Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1539 Hốih Yếu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1540 Bríu Nhôi Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1541 Pơloong Rươi Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1542 Pơloong Bôl Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1543 Ta Ngôn Thiếu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1544 Hốih Ăm Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1545 Bling Nhốp Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1546 Hốih Nhích Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1547 Hốih Nhươnh Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1548 Tangôn Thiết Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1549 Bríu Bá Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1550 Hốih Nhớ Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1551 Alăng Với Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1552 Bling Nhối Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1553 Tangôn Thức Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1554 Pơloong Nhiu Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1555 Tangôn Thị Thích Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1556 Alăng Kíp Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1557 Bríu Mư Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1558 Tangôn Thơm Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1559 Hốih Côi Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1560 Riáh Adiên Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1561 Pơloong Rin Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1562 Alăng Chốc Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1563 Alảng Vót Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1564 Tangôn Thâm Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1565 Hốihnhiư Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1566 Hốih Ô Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1567 Hốihnhưới Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1568 Tangôn Tăm Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ) Thôn Axan (Thôn Ga’nil cũ)
1569 Bling Ríu Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1570 Bling Đoóp Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1571 Coor Bình Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1572 Coor Bó Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1573 Bling Ría Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1574 Bling Rơ Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1575 Pơloong Chon Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1576 Pơloong Thành Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1577 Nguyễn Thị Xuân Huyên Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
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1578 Coor Biêng Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1579 Zơrâm Thị Bhinh Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1580 Pơloong Sĩ Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1581 Zơrâm Prứyh Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1582 Pơloong Mai Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1583 Coor Quý Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1584 Pơloong Thị Bách Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1585 Bhling Mưr Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1586 Cơlâu Sinh Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1587 Bạch Công Bằng Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1588 Pơloong Thị Chíu Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1589 Tangon Đoàn Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1590 Hốih Đới Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1591 Coor Kiu Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1592 Coor Acrớp Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1593 Tangôn Đức Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1594 Hốih Nhung Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1595 Hốih Đơới Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1596 Zơrâm Prum Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1597 Pơloong Chới Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1598 Coor Kiên Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1599 Pơloong Sáu Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1600 Pơloong Chung Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1601 Hốih Đíc Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1602 Zơrâm Prương Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1603 Tangôn Thìn Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1604 Coor Ka Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1605 Hốih Đếch Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1606 Pơloong Chu Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1607 Bling Rưu Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1608 Tangôn Đời Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1609 Coor Cân Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1610 Hốih Đâu Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1611 Coor Cường Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1612 Coor Cam Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1613 Tangôn Thông Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1614 Hốih Thị Đếp Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1615 Zơrâm Ngheo Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1616 Bhling Mức Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1617 Nguyễn Như Ý Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1618 Coor Bưi Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1619 Pơloong Chếh Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1620 Zơrâm Prăm Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1621 Bạch Công Nam Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1622 Pơloong Síu Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1623 Arất Thị Mi Na Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1624 Bling Miên Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1625 Bling Rươm Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1626 Bhríu Nhạc Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh I cũ)
1627 Bling Rưng Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1628 Pơloong Lấp Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1629 Cơlâu Thị Đên Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1630 Cơlâu Đúng Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1631 Cơlâu Đơơi Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1632 Tangôn Liếc Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1633 Pơloong Chát Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1634 Cơlâu Thị Đạt Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1635 Zơrâm Binh Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1636 Bling Mir Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1637 Cơlâu Thị Ngọt Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1638 Pơloong Giớơch Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
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1639 Cơlâu Thị Bhíh Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1640 Ríah Danh Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1641 Rêếh Gái Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1642 Pơloong Mấy Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1643 Cơ Lâu Nơn Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1644 Pơloong Lanh Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1645 Cơlâu Đênh Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1646 Pơloong Mê Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1647 Rêếh Nứa Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1648 Cơlâu Minh Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1649 Cơlâu Rim Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1650 Rêếh Nối Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1651 Zơrâm Nhoóh Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1652 Pơloong Mâl Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1653 Zơrâm Nhơi Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1654 Zơrâm Nhâl Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1655 Bling Móc Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1656 Cơlâu Nin Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1657 Pơloong Mơi Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1658 Pơloong Long Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1659 Zơrâm Nhơn Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1660 Bling Ư Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1661 Ríah Neo Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1662 Cơlâu Nếu Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1663 Tangôn Thâm Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1664 Pơloong Mới Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1665 Pơloong Miênh Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1666 Bling Ứi Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1667 Rêếh Nơơnh Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1668 Pơloong Mim Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1669 Pơloong Mứi Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1670 Bling Miếch Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1671 Pơloong Mừng Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1672 Zơrâm Đoàn Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1673 Bling Yên Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1674 Cơlâu Nao Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1675 Cơlâu Nước Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1676 Cơlâu Đươih Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1677 Zơrâm Nhoong Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1678 Zơrâm Đen Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1679 Pơloong Lới Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1680 Pơloong Hải Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1681 Ngô Văn Trung Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1682 Bling Sáu Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1683 Bling Iêng Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1684 Cơlâu Nim Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1685 Tangôn Thu Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1686 Cơlâu Ni Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1687 Bling Phú Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1688 Pơloong Liếc Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1689 Pơloong Mớ Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1690 Zơrâm Đẹp Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1691 Pơloong Hiếu Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1692 Zơrâm Trương Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ) Thôn Abanh (Thôn Abaanh II cũ)
1693 Zơrâm Bhơơnh Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1694 Zơrâm Bhêê Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1695 Bling Moóng Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1696 Zơrâm Don Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1697 Cơlâu Bun Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1698 Cơlâu Thị Anhêếc Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1699 Zơrâm Béch Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
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1700 Zơrâm Reo Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1701 Zơrâm Díu Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1702 Zơrâm Linh Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1703 Cơlâu Nhấp Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1704 Bling Mơi Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1705 Bling Mưl Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1706 Cơlâu Nhao Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1707 Cơlâu Nhôn Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1708 Cơlâu Nhân Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1709 Cơlâu Ngôn Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1710 Bling Mấy Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1711 Cơlâu Vũ Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1712 Bling Mách Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1713 Bling Miên Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1714 Pơloong Yếu Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1715 Zơrâm Bình Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1716 Cơlâu Nhưa Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1717 Cơlâu Nhứp Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1718 Pơloong Ép Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1719 Zơrâm Thị Dem Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1720 Zơrâm Alưng Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1721 Zơrâm Liênh Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1722 Zơrâm Bơớc Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1723 Zơrâm Diếu Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1724 Zơrâm Phước Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1725 Zơrâm Lung Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1726 Zơrâm Bương Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1727 Zơrâm Láo Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1728 Cơlâu Nháo Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1729 Zơrâm Benh Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1730 Bling Moom Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1731 Bling Yên Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1732 Nguyên Đình Thép Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Ariêu cũ)
1733 Cơlâu Bhớ Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1734 Cơlâu Nganh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1735 Avô Thị Dúa Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1736 Cơlâu Réc Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1737 Pơloong Nhật Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1738 Coor Tơơnh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1739 Zơrâm Thiên Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1740 Cơlâu Bắc Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1741 Cơlâu Panh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1742 Cơlâu Phát Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1743 Cơlâu Nhắc Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1744 Pơloong Thị Ích Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1745 Cơlâu Thị Pơơnh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1746 Pơloong Xin Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1747 Bling Thị Mu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1748 Coor Chêê Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1749 Hốih Chôn Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1750 Pơloong Nhơớch Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1751 Cơlâu Blừa Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1752 Alăng Thị Trây Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1753 Cơlâu Bơm Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1754 Cơlâu Bằng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1755 Cơlâu Lim Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1756 Cơlâu Thị Pít Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1757 Cơlâu Bhếnh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1758 Cơlâu Rơới Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1759 Zơrâm Bước Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1760 Hồ Thị Xuân Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
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1761 Cơlâu Hơi Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1762 Bling Thị Mênh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1763 Tangôn Lênh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1764 Tangon Lịch Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1765 Cơlâu Bhúa Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1766 Cơlâu Biu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1767 Cơlâu Rơớt Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1768 Coor Tóm Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1769 Cơlâu Blao Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1770 Cơlâu Ngào Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1771 Tangôn Thị Lơớch Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1772 Nguyễn Thị Mận Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1773 Zơrâm Anó Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1774 Cơlâu Hiếu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1775 Cơlâu Nhiêm Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1776 Cơlâu Bhơới Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1777 Avô Thương Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1778 Coor Tư Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1779 Pơloong Buông Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1780 Bhling Mút Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1781 Cơlâu Thị Ngay Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1782 Zơrâm Bưu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1783 Cơlâu Rưi Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1784 Zơrâm Anhiêng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1785 Zơrâm Hướp Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1786 Bling Minh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1787 Pơloong Thị Dáo Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1788 Bhling Min Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1789 Zơrâm Thăng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1790 Bling Thị Mơới Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1791 Cơlâu Nghiêm Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1792 Cơlâu Hưu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1793 Zơrâm Xia Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1794 Pơloong Bạ Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1795 Cơlâu Pước Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1796 Bơling Múyh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1797 Cơlâu Rinh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1798 Zơrâm Xinh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1799 Cơlâu Thị Hưng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1800 Cơlâu Hành Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1801 Cơlâu Nhắp Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1802 Hốih Bức Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1803 Coor Cường Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1804 Cơlâu Lếch Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1805 Bling Mười Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1806 Coor Tia Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1807 Coor Chuônh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1808 Cơlâu Nhưng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1809 Cơlâu Bhia Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1810 Cơlâu Biênh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1811 Zơrâm Bưng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1812 Cơlâu Lăng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1813 Cơlâu Líu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1814 Cơlâu Nhe Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1815 Cơlâu Rao Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1816 Cơlâu Nghiệp Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1817 Cơlâu Rương Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1818 Coor Tin Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1819 Nguyễn Văn Minh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1820 Tangon Liên Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1821 Tangôn Lâm Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
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1822 Cơlâu Ngơn Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1823 Cơlâu Hăng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1824 Zơrâm Hiệp Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1825 Cơlâu Pương Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1826 Zơrâm Tôn Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1827 Cơlâu Reo Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1828 Cơlâu Hội Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1829 Cơlâu Phăng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1830 Pơloong Táo Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1831 Coor Ti Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1832 Zơrâm Nhơi Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1833 Cơlâu Rem Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1834 Cơlâu Bết Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1835 Coor Thị Tên Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1836 Cơlâu Ngót Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1837 Coor Cháu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1838 Cơlâu Ngứu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1839 Cơlâu Hái Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1840 Bling Mích Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1841 Cơlâu Lúc Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1842 Bùi Thanh Lâm Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1843 Cơlâu Nhước Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1844 Pơloong Be Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1845 Cơlâu Hào Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1846 Cơlâu Lơơnh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1847 Coor Tâm Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1848 Cơlâu Thị Lan Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1849 Zơrâm Apớp Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1850 Coor Tân Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1851 Cơlâu Héo Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1852 Cơlâu Thị Hơn Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1853 Cơlâu Hứu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1854 Cơlâu Nhới Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1855 Zơrâm Bia Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1856 Cơlâu Ngan Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1857 Bhling Manh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1858 Pơloong Nhứi Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1859 Coor Tiếng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1860 Cơlâu Mliếc Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1861 Cơlâu Nghíu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1862 Coor Chước Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1863 Cơlâu Phan Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1864 Pơloong Nhíp Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1865 Pơloong Nhứu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1866 Bling Mân Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1867 Bơríu Chắp Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1868 Bhling Miêng Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1869 Cơlâu Pia Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1870 Cơlâu Phúc Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1871 Zơrâm Bai Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1872 Coor Chang Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1873 Cơlâu Hoài Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1874 Cơlâu Sơn Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1875 Cơlâu Nhiếu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1876 Cơlâu Anhêế Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1877 Coor Phong Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1878 Cơlâu Liệu Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1879 Cơlâu Nhiên Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1880 Pơloong Nhur Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1881 Cơlâu Hạnh Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ) Thôn Tr'hy (Thôn Voong cũ)
1882 Pơloong Ức Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
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1883 Alăng Mấp Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1884 Zơrâm Bong Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1885 Alăng Thị Tên Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1886 Zơrâm Tích Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1887 Cơlâu Pít Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1888 Alăng Chuôl Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1889 Pơloong Yêu Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1890 Pơloong Ư Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1891 Pơloong Hứu Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1892 Pơloong Thị Ênh Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1893 Coor Nhiếc Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1894 Pơloong Ói Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1895 Zơrâm Nhớp Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1896 Zơrâm Bước Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1897 Pơloong Pruôn Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1898 Coor Lý Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1899 Alăng Phong Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1900 Cơlâu Lang Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1901 Alăng Du Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1902 Zơrâm Keng Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1903 Cơlâu Lếh Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1904 Alăng Dinh Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1905 Pơloong Núc Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1906 Zơrâm Neng Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1907 Pơloong Ươm Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1908 Pơloong Hồ Ái Vy Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1909 Pơloong Ôn Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1910 Zơrâm Tuấn Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1911 Pơloong Năm Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1912 Pơloong Éch Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1913 Zơrâm Nới Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1914 Pơloong Hí Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1915 Pơloong Hôn Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1916 Alăng Tụa Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1917 Pơloong Ứp Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1918 Pơloong An Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1919 Cơlâu Mlưi Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1920 Cơlâu Măng Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1921 Zơrâm Tí Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1922 Bloong Hùng Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1923 Alăng Giới Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1924 Alăng Méc Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1925 Pơloong Tư Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1926 Coor Apom Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1927 Pơloong Thái Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1928 Zơrâm Táo Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1929 Pơloong Tình Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1930 Pơloong Toàn Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1931 Pơloong Úc Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1932 Pơloong Lác Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1933 Cơlâu Pói Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1934 Alăng Tập Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1935 Cơlâu Achươn Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1936 Alăng Thị Hợi Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1937 Pơloong Hênh Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1938 Pơloong Hoanh Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1939 Pơloong Tâm Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm I cũ)
1940 Nguyễn Văn Gia Bảo Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1941 Cơlâu Lới Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1942 Coor Bhléh Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1943 Alăng Ziên Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
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1944 Pơloong Păng Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1945 Zơrâm Nái Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1946 Zơrâm Đâu Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1947 Alăng Mỵ Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1948 Coor Nội Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1949 Pơloong Thị Hênh Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1950 Cơlâu Lâm Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1951 Coor Bhương Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1952 Cơlâu Đanh Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1953 Pơloong Lát Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1954 Pơloong Vinh Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1955 Coor Chương Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1956 Pơloong Pơơi Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1957 Cơlâu Lóc Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1958 Alăng Trêêng Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1959 Coor Trương Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1960 Zơrâm Nin Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1961 Pơloong Hơn Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1962 Pơloong Vút Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1963 Cơlâu Thân Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1964 Zơrâm Đúc Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1965 Pơloong Hiếu Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1966 Coor Hạt Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1967 Zơrâm Đước Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1968 Pơloong Heng Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1969 Zơrâm Mứh Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1970 Zơrâm Đới Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1971 Alăng Thị Lan Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1972 Cơlâu Long Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1973 Pơloong Lấp Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1974 Coor Dúc Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ) Thôn Dầm (Thôn Dâm II cũ)
1975 Pơloong Thị Atơớch Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1976 Pơloong Chling Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1977 Coor Ngía Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1978 Pơloong Thị Đư Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1979 Pơloong Zra Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1980 Hốih Đbarôm Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1981 Blúp Chiêu Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1982 Bríu Nhơn Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1983 Pơloong Thị On Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1984 Bhling Kíu Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1985 Zơrâm Xếp Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1986 Hốih Nhắc Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1987 Bríu Thị Tiết Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1988 Zơrâm Xưng Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1989 Blúp Ngưa Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1990 Hốih Thị Glơớch Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1991 Zơrâm Bhăng Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1992 Zơrâm Vướch Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1993 Pơloong Aglâm Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1994 Bhling Cưnh Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1995 Hốih Thị Aplé Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1996 Pơloong Bliên Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1997 Zơrâm Bhéh Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1998 Hốih Thị Đharơơnh Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
1999 Blúp Thị Éch Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2000 Hốih Nhíu Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2001 Zơrâm Như Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2002 Zơrâm Đơ Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2003 Riáh Thị Nhêếc Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2004 Pơloong Zắ Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
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2005 Pơloong Đinh Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2006 Hốih Nhía Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2007 Pơloong Giắt Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2008 Hốih Nhân Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2009 Bling Achêng Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2010 Pơloong Điu Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2011 Bhlúp Ngước Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2012 Đinh Trọng Nhanh Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2013 Zơrâm Liếp Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2014 Tơngôl Dôi Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2015 Tangôn Dâu Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2016 Bríu Máu Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2017 Zơrâm Hơi Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2018 Hốih Nhắt Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2019 Pơloong Sửu Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2020 Riáh Blương Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2021 Zơrâm Thị Hương Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2022 Pơloong Đốt Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2023 Hốih Giêng Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2024 Zơrâm Bhưi Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2025 Zơrâm Hon Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2026 Bhling Hoài Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2027 Hốih Đhrưng Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2028 Pơloong Chính Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2029 Hốih Dác Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2030 Hốih Nhiêm Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2031 Hốih Nhêết Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2032 Hốih Anhôh Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2033 Coor Thị Chừi Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2034 Pơloong Atương Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2035 Hốih Liệu Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2036 Dương Tấn Ý Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2037 Bríu Nhiêu Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
2038 Ta Ngôn Thị Ngang Thôn Axan (Thôn Agriih cũ) Thôn Axan (Thôn Agriih cũ)
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